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	UBND HUYỆN BA VÌ
TRƯỜNG THCS PHÚ ĐÔNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



DUYỆT ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2023-2024
Môn: TIN HỌC 6
Thời gian làm bài : 45 phút

I. MỤC TIÊU.
1. Năng lực.
 a/ Năng lực đặc thù.
- Tự chủ và tự học: giải quyết vấn đề:
+ Phân biệt được World Wide Web (WWW), Webstile, địa chỉ của Webstile, trình duyệt; 
+ Sử dụng công dụng của máy tìm kiếm, tìm kiếm và khai thác thông tin. 
+ Các bước đăng nhập thư điện tử... 
+ Biết ưu điểm và nhược điểm cơ bản của dịch vụ thư điện tử so với các phương thức liên lạc khác
+ Xác định mối quan hệ, vận dụng và liên hệ thực tiễn.
+ Nhận dạng một số tác hại và nguy cơ khi sử dụng Internet; một số biện pháp phòng ngừa; tầm quan trọng của sự an toàn và hợp pháp của thông tin cá nhân và tập thể.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: suy nghĩ để đưa ra câu trả lời đúng, phù hợp nhất
b/ Năng lực chung.
   - Tự chủ - tự học. Đọc hiểu và tích vào đáp án đúng
   - Giải quyết vấn đề - sáng tạo: tìm số ảnh có thể lưu trữ trong điện thoại 
2. Phẩm chất. Có trách nhiệm làm bài, trung thực trong quá trình kiểm tra, thể hiện cảm xúc, biết yêu bộ môn tin học
II. HÌNH THỨC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ: 
- Trắc nghiệm, tự luận (45 phút)
III. CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ. 
Hệ thống câu hỏi. 
IV. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ.

	
Chủ đề
	Mức độ nhận thức
	Tổng
điểm

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng
cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	 Máy tính và cộng đồng
	3
	0
	2
	0
	1
	0
	0
	0
	1,5

	 Mạng máy tính và internet
	5
	0
	2
	0
	0
	
	0
	0
	1,75

	Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin
	7
	0
	5
	1
	0
	2
	1
	0
	6,25

	Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0,5

	Tổng số câu
	16
	0
	10
	1
	1
	2
	1
	0
	31

	Tổng số điểm
	4
	2,75
	2,25
	1
	10

	Tỉ lệ chung
	67,5%
	32,5%
	100%




V. BẢNG ĐẶC TẢ KỸ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA 
	
Nội dung kiến thức
	
Đơn vị kiến thức
	
Mức độ kiến thức, kỹ năng cần kiểm tra đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	

Tổng

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	Chủ đề 1: Máy tính và cộng đồng
	- Thông tin, tầm quan trọng của thông tin.
- Biểu diễn thông tin trong máy tính, đơn vị đo thông tin
	Nhận biết:
- Biết xử lí thông tin.
Thông hiểu:
- Nhận định được các hoạt động thông tin
Vận dụng:
- Tìm số bít
	 3 
	2
	1
	0
	6

	Chủ đề 2: Mạng máy tính và internet
	 - Mạng máy tính. 
- Mạng internet
- Đặc điểm  chính của internet

	Nhận biết : 
- Lợi ích của mạng không dây
Thông hiểu:
- Chỉ ra đặc điểm của internet
- Chỉ ra được phần mềm trình duyệt, 
	5
	2
	0
	0
	7

	Chủ đề 3: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin
	- Mạng thông tin toàn cầu.
- Tìm kiếm thông tin trên Internet
- Thư điện tử

	- Nhận biết : 
- Biết các khái niệm máy tìm kiếm, từ khóa ,
Word Wide Web 
- Thông hiểu: 
- Chỉ ra  được phần mềm trình duyệt web,  những hiểu biết về  thư điện tử, 
- Vận dụng: 
 Tìm kiếm và khai thác thông tin, các thao tác lần lượt  để đăng nhập vào hộp thư điện tử đã có, địa chỉ thư điện tử 
	7
	6
	2
	1
	16

	Chủ đề 4: Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số
	- An toàn thông tin trên Internet
	- Nhận biết: xử lí khi bị bắt nạt
- Thông hiểu: 
Hiểu những quy tắc  an toàn khi truy cập và trao đổi thông tin trên Internet, biết bảo vệ máy tính và thông tin trong máy 
	1
	1
	0
	0
	2

	TỔNG
	16
	11
	3 
	1
	31

	TỈ LỆ %
	4
	2,75
	2,25
	10
	100%

	TỈ LỆ CHUNG
	67,5%
	32,5%
	100%



VI. ĐỀ KIỂM TRA.
A. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM. (7 điểm) mỗi câu 0.25 điểm
Em hãy khoanh tròn một chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1. Công cụ nào dưới đây được làm ra không phải để hỗ trợ con người trong hoạt động thông tin?
	A. Ống nhòm.
	B. Máy đo huyết áp.

	C. Bình đựng nước nóng.
	D. Tai nghe của bác sĩ.


Câu 2. Nghe bản tin dự báo thời tiết “Ngày mai trời sẽ lạnh” em sẽ xử lý thông tin và quyết định như thế nào (thông tin ra)?
	A. Mặc đồng phục mùa hè.
	B. Đi học mang theo áo mưa.

	C. Ăn sáng trước khi đến trường.
	D. Mặc áo khoác ấm khi ra ngoài.


Câu 3: Bộ phận nào của máy tính thực hiện hoạt động lưu trữ thông tin?
	A. Thiết bị vào.
	B. Bộ nhớ.
	C. Bộ xử lý CPU.
	D.Thiết bị ra.


Câu 4: Các thao tác lập luận, giải thích, phân tích, phán đoán, tưởng tượng, ... của con người được xếp vào hoạt động nào trong quá trình xử lý thông tin?
	A. Thu nhận.
	B. Lưu trữ. 
	C. Xử lý.
	D. Truyền.


Câu 5. Ưu điểm của mạng (máy tính) không dây so với mạng có dây là:
A. Có thể kết nối một số lượng không hạn chế các máy tính.
B. Không cần thêm các thiết bị đặc biệt khác.
C. Có thể di chuyển thiết bị mà không bị dây mạng làm vướng.
D. Không bị ảnh hưởng bởi môi trường truyền tín hiệu.
Câu 6: Em có thể biểu diễn được hai đối tượng khác nhau bằng một bit (kí hiệu 0 hoặc 1). Để biểu diễn được bốn đối tượng khác nhau như A, B, C, D, em cần dùng dãy gồm hai bit. 
     Ví dụ: A được biểu diễn là 00, B được biểu diễn là 01, C được biểu diễn là 10, D được biểu diễn là 11.
      Để biểu diễn tám đối tượng khác nhau, em cần sử dụng dãy, dài ít nhất bao nhiêu bit?
	A. 2 bit
	B. 3 bit
	C. 4 bit
	D. 5 bit


Câu 7: Phát biểu nào dưới đây không phải là đặc điểm của Internet:
A. Phạm vi hoạt động trên toàn cầu. 
B. Có nhiều dịch vụ đa dạng phong phú.
C. Không thuộc quyền sở hữu của ai.
D. Thông tin chính xác tuyệt đối.
Câu 8. Thông tin có thể giúp cho con người:
A. Nắm được quy luật của tự nhiên và do đó trở nên mạnh mẽ hơn.
B. Hiểu biết về cuộc sống và xã hội xung quanh.
C. Biết được các tin tức và sự kiện xảy ra trong xã hội.
D. Tất cả các khẳng định trên đều đúng.
Câu 9. Dịch vụ nào dưới đây không được thực hiện qua Internet?
	A. Tra cứu thông tin trên web
	B. Thư điện tử.

	C. Chuyển phát nhanh.
	D. Quảng cáo, bán hàng trên mạng.


Câu 10 : Máy tìm kiếm là gì? 
A. Một chương trình  bảo vệ máy tính khỏi virus 
B. Một chương trình sắp xếp dữ liệu trên máy tính của bạn. 
C. Một động cơ cung cấp sức mạnh cho Internet 
D. Một website đặc biệt hỗ trợ người sử dụng tìm kiếm thông tin trên Internet.
Câu 11: Từ khóa là gì?
A. Là từ mô tả chiếc chìa khóa 
B. Là một từ hoặc cụm từ liên quan đến nội dung cần tìm kiếm do người sử dụng cung cấp.
C. Là tập hợp các từ mà máy tìm kiếm quy định trước
D. Là một biểu tượng trong máy tìm kiếm.
Câu 12: World Wide Web là gì?
A. Một trò chơi máy tính
B. Một phần mềm chơi máy tính
C. Một hệ thống các website trên Internet cho phép người sử dụng xem và chia sẻ thông tin qua các trang web được liên kết với nhau. 
D. Tên khác của Internet.
Câu 13. Trong các tên sau đây, tên nào không phải là tên của trình duyệt Web.
	A. Unikey	
	B. Google Chrome

	C. Mozilla Firefox
	D. Cốc cốc


Câu 14: Mạng máy tính gồm các thành phần?
A. Máy tính và thiết bị kết nối.
B. Thiết bị đầu cuối và thiết bị kết nối.
C. Thiết bị đầu cuối, thiết bị kết nối và phần mềm mạng.
D. Máy tính và phần mềm mạng.
Câu 15. Trang web www.google.com.vn em có thể:
A. Tìm kiếm được mọi thông tin mà ta cần tìm.
B. Cho danh sách các trang web liên quan tới chủ đề cần tìm kiếm thông qua từ khóa tìm kiếm.
C. Tìm kiếm thông tin dạng văn bản, không tìm được thông tin dạng hình ảnh.
D. Không có chức năng tìm kiếm trên mạng Internet.
Câu 16: Trang web liên kết (hay siêu liên kết) là gì?
A. Là một thành phần trong trang web trỏ đến vị trí khác trên cùng trang web đó hoặc trỏ đến một  trang web khác.
B. Là nội dung được thể hiện trên trình duyệt 
C. Là địa chỉ của trang web.
D. Là địa chỉ của thư điện tử.
Câu 17. Website nào dưới đây là máy tìm kiếm?
	A. www.bing.com
	B. www.vietnamnet.vn

	C. www.dantri.com.vn  
	D. www.quantrimang.com


Câu 18: Với  thư điện tử phát biểu nào sau đây sai?
A. Một người có thể gửi thư cho chính mình ở cùng địa chỉ thư điện tử 
B. Tệp tin đính kèm theo thư có thể chứa virus, vậy nên cần kiểm tra độ tin cậy trước trước khi tải về
C. Hai người có thể có địa chỉ thư điện tử giống hệt nhau. 
D. Có thể gửi thư cho nhiều người cùng lúc
Câu 19: Đặc điểm nào sau đây không là ưu điểm của thư điện tử.
A. Gửi và nhận thư nhanh chóng.
B. Ít tốn kém.
C. Có thể gửi và nhận không gặp phiền phức gì.
D. Có thể gửi kèm tệp.
Câu 20: Khi đặt mật khẩu cho thư điện tử của mình, em nên đặt mật khẩu như thế nào để đảm bảo tính bảo mật?
A. Mật khẩu từ 0 đến 9
B. Mật khẩu có ít nhất năm ký tự và có đủ các kí tự như chữ hoa, chữ thường, chữ số.
C. Mật khẩu là ngày tháng năm sinh của mình.
D. Mật khẩu giống tên của địa chỉ thư.

[bookmark: _GoBack]Câu 21: Địa chỉ thư điện tử có dạng:
A. <Tên đăng nhập>@< Địa chỉ máy chủ thư điện tử>
B. <Tên đường phố>&< Địa chỉ máy chủ thư điện tử>
C. <Tên người sử dụng>#< Địa chỉ máy chủ thư điện tử>
D. <Tên địa chỉ gia đình>$< Địa chỉ máy chủ thư điện tử>
Câu 22. Khi truy cập và trao đổi thông tin trên Internet, em nên thực hiện điều gì dưới đây:
A. Sẵn sàng cung cấp địa chỉ nơi ở của mình.
B. Sẵn sàng cung cấp tuổi và hình ảnh của mình.
C. Sẵn sàng từ chối gặp mặt những người mới quen trên mạng.
D. Cung cấp thông tin về thói quen sinh hoạt của mình.
Câu 23: Lời khuyên nào sai khi em muốn bảo vệ máy tính và thông tin trong máy tính 
A. Đừng bao giờ mở thư điện tử và mở tệp đính kèm thư từ những người không quen biết.  
B. Luôn nhớ đăng xuất khi sử dụng xong máy tính, thư điện tử .
C. Chẳng cần làm gì vì máy tính đã được cài đặt sẵn các thiết bị bảo vệ từ nhà sản xuất.
D.  Nên cài đặt phần mền bảo vệ máy tính và thường xuyên cập nhật phần mền bảo vệ.
Câu 24: Em thường xuyên nhận được các các tin nhắn trên mạng có nội dung như
“ mày là một đứa ngu ngốc béo ú”, “ mày là một đứa học dốt không đáng làm bạn”, … từ một người lớn mà em quen biết. Em nên làm gì?
A. Bỏ qua chắc họ chỉ trêu thôi.
B. Nhắn tin lại cho người đó nội dung tương tự.
C. Gặp thẳng người đó hỏi tại sao lại làm thế và yêu cầu dừng ngay.
D. Nói chuyện với thầy cô giáo, bố mẹ về sự việc để xin ý kiến giải quyết.
Câu 25: Khi nghi ngờ thư điện tử nhận được là thư rác, em sẽ xử lý như thế nào?
A. Mở ra đọc xem nội dung viết gì.
B. Xóa thư khỏi hộp thư.
C. Trả lời lại thư, hỏi đó là ai.
D. Gửi thư đó cho người khác.
Câu 26: Địa chỉ thư điện tử bắt buộc phải có ký hiệu nào?
	A $.
	B. &.
	C. @.
	D. #.


Câu 27: Địa chỉ nào sau đây là địa chỉ thư điện tử?
	A. www.nxbgd.vn.
	B. thu_hoai.432@yahoo.com.

	C. Hoangth&hotmail.com
	D. Hoa678539@gf@gmail.com.


Câu 28: Em cần thông tin gì của người mà em muốn gửi thư điện tử cho họ?
	A Địa chỉ nơi ở.
	B. Mật khẩu thư.

	C. Loại máy tính đang dùng.
	D. Địa chỉ thư điện tử.


B. CÂU HỎI TỰ LUẬN. (3 điểm)
Câu 29 (1 điểm). Nêu các thao tác để đăng nhập vào hộp thư điện tử đã có.
Câu 30 (1 điểm). Thư điện tử là gì? Dịch vụ thư điện tử là gì?
Câu 31 (1 điểm). Hãy nêu các bước để tìm kiếm và khai thác thông tin trên Internet về tác giả Nguyễn Ngọc Ký và tác phẩm “Tôi đi học”.

VII. HƯỚNG DẪN CHẤM: 
A. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM. ( 7 điểm) Mỗi câu 0.25 điểm 
	1. C
	2. D
	3. B
	4. C
	5. C
	6. B
	7. D
	8. D
	9. C
	10. D

	11. B
	12. C
	13. A
	14. C
	15. B
	16. A
	17. A
	18. C
	19. C
	20. B

	21. A
	22. C
	23. C
	24. D
	25. B
	26. C
	27. B
	28. D
	
	



B. CÂU HỎI TỰ LUẬN. (3 điểm)

	Câu( điểm)
	Đáp án
	Biểu điểm

	Câu 29 
(1 điểm).
	- Truy cập  vào trang mail.google.com
	(0,25đ)

	
	- Nháy chuột vào nút ‘Đăng nhập’vào hộp thư.
	(0,25đ)

	
	- Gõ tên đăng nhập và mật khẩu. Enter
	(0,5đ)

	Câu 30. 
(1 điểm).
	- Thư điện tử là thư được gửi và nhận bằng phương tiện điện tử.
	(0,25đ)

	
	- Dịch vụ thư điện tử là dịch vụ cung cấp các chức năng để soạn thảo, gửi, nhận, chuyển, lưu trữ và quản lí thư điện tử cho người sử dụng.
	(0,25đ) (0,25đ)

	Câu 31 
(1 điểm).
	- Bước 1: Truy cập được một máy tìm kiếm bất kỳ 
	(0,25đ)

	
	- Bước 2: Trong phần tìm kiếm gõ nội dung: “Thông tin về tác giả Nguyễn Ngọc Ký và tác phẩm Tôi đi học” 
	(0,5đ)

	
	- Bước 3: Nhấn Eenter.
	(0,25đ)



Phú Đông, ngày 11 tháng 12 năm 2023

	DUYỆT CỦA TỔ CM
TỔ TRƯỞNG



Lưu Thị Vân Thu
	NGƯỜI RA ĐỀ




Vũ  Thị Kiều Vân




BGH PHÊ DUYỆT
PHÓ HIỆU TRƯỞNG




Nguyễn Đức Huy


